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BAN CHÍ ĐẠO PHÒNG 
CHỐNG DỊCH COVID-19 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1369/QĐ-BCĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong 

phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh 
dịch vụ ăn uống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

TRUỞNG BAN CHỊ ĐẠO PHÒNG, CHÓNG DỊCH COVID-19 
THÀNH PHỚ IIÒ CHÍ MINH 

Cãn cử Luật Tồ chức chỉnh quyền địa phương ngàv 19 í háng 6 nãm 20 ỉ 5; 

Căn cú Lĩỉật Phòng, chổng bệnh ĩruyển nhiễm ngày 2 ì íháng ỉ ỉ nôm 2007; 

Căn cứ Nghị định sã Ỉ01/20Ỉ0/ND-CP nỵày 30 ĩhãng 9 năm 2010 của 
Chính phù quỵ định, chi tiết ĩhi hành mội so điều của Luật phỏng, chống bệnh 
truyèn nhiễm vẻ áp dụng biện pháp cách lỵ y tể, cưỡng chẻ cách ly y tể và 
chong dịch đặc thù trong thài gian cỏ dịch; 

Cân cứ Quyết định ậổ 447/QO-TTg ngùy 01 tháĩtg 4 năm 2020 cùa 
Thủ titổng Chính phủ ve việc công bố dịch COVĨD-Ỉ9; 

Cân cứ Quvêt định số 3 Ỉ9/QD-UBND ngày 3í íhẩng Oỉ năm 2020 cùa 
ủy ban nhân dân thành phổ về (hành !ập Ban Ch ĩ đạo thành phổ ve phòng, 
chổng dịch bệnh viêm ậựờhg hô hấp cấp do chúng mứì của vi rút Corona 
(Ban Chỉ đạo phỏng, chong dịch COVỈD-Ỉ9 thành phố); 

Xét đê nghị của Trưởng Ban Quàn lý an toàn thực phẩm ÍQÌ Tờ trình so 
820/TTr-BQLA TTP ngày 23 (háng 4 nằm 2020 và của Giám đốc Sở Y tể tại 
Tờ trình Sử 2377/TTr-SYT ngấy 23 tháng 4 nâm 2020, 

QLTYẼT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban liảnh kèm theọ Quyết định này Bộ tiêu chí đánh gìá an toàn 
trong phòng, chốrig dịch COVID-19 đoi với hoạt động kinh doanh dịch vụ 
ãn uống trên địa bản Thành phổ Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Vần phòng ủy ban nhân dân thảnh phố? Giảm đốc Sở Y tế, 
Trưởng Ban Quán lý An Loàn thực phẩm thành phôf Thủ trưởng cảc Sừ - ngành 
liên quan, Chủ tịch ủy ban Iihân dân các luận - huyện, Chú tịch ủy ban nhân dân 
các phường - xâ - thị trấn và cảe tồ chức, cá nhân cỏ Hên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này.A 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG' TRỰC 

Lê Thanh Liêm 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
ỦY BAN NHẨN DÂN THÀNH PHỐ 
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Bộ TIÊU CHÍ 
toàn írong phòng, chống dịch COVID-19 đỗi vói hoạt động 

dịch vụ àri uổng trên địa bàn Thảnh pliố Hẻ Chí Minh 
kèm (heo Quyầt định sô Vbõ&ỌĐ-BCĐ ngàyZÒ thả nạ 4 nám 2020 

của Trường Ban Chi đạo Phòng, chỏng dịch COVÌD-Ỉ9 í hành phô) 

13AN GHI DẠO PHONG 
COVID-19 

CI1Í MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHU NCHỈA VIỆT NAM 
Dộc lập -  Tự < ỉo -  Hạnh phúc 

1. Bộ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIẢ (Tổìđa w điểm - Án toàn cao nhất)\ 

Cơ sà kinh doanh dịch vụ ăn uổng chi được hoạt động khi đả được cấp 
Giấy chửng nhận cơ sớ đủ điều kiện an toàn thục phẩm. 

ỉ, Tiêu chí thảnh phần 1 (TP1): nồ sư nguồn gộc nguyên liệu cố ghi chép 
theo dõi sô Lự ki ỏm thực 03 bước; cố hỏa đan @hủng từ chứng minh nguồn goc 
nguyên liệu thực phẩm hoặc hợp đồng cung cấp lliực phẩm; Hồ áơ tự cống bố 
(nêu có theo quy định): 

-Có đầy đủ; 10 điểm; 

- Không dầy dủ: 0 đicm. 

2. Tiêu chí thành phần 2 (TP2); Khu vực nhập hàng, Kho bảo quản 
thực phẩm dảm bảo có thực hiện việc kê cao thực pliàm; có khu vực bảó quản 
thực phâm; có dụng cụ háo quàn riêng đối với thực phẩm tiroi sống, thực phẩm 
đà qua chế biến; có chẾ độ íheo dồi nhiệt độ bảo quản phù hợp; có chế độ vệ sinh 
định kỳ đảm băo sạch; cỏ sáp xếp ngăn nắp; khỏng bị côn trùng xâm nhập: 

* Có dầy dủ: 10 điốm; 

- Không đầy đủ: 0 điểm. 

3. TiÊu chí thành phẫn 3 (TP3): Khu vực sơchc cỏ đầy đù trang thiết bị 
đàm bác an toán sơ ché; tong rãnh phải thông thoái nước, không bị ứ đọũg và 
dược che dậy; thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được kê cao; cố dụng cụ thu gom 
rầc thải có nẳp đậy; cỆ dụng cụ sơ chế rìcng đối với thực phẩm tươi sống: 

- Có đẩy đủ: 1 0 điểm; 

- Không đầỵ đủ: 0 điểm. 
4. Tiêu clií tliành phím 4 (TP4): Khu vực chể bícn thực phẩm cỏ trang bị 

phương tiện phòng ciiống côn trùng vả đọng vật gây hạt; có dụng cụ tỀkig thiết bị 
chê biên đảm bảo vệ sinh vả sử dụng riêng đôi vội thực phâm dã qua chè biên; 
lỊỊhề biến trên bản cao cách mặt đẩt tối thiểu 60 cm; có phương tiệiỊÌ rửa tay cho 
nhâti vìêỉi trực tiếp chế biến thực phấm; cỏ dụng cụ Ihu gom rác thài có náp dậy: 
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- Có đày đủ: 10 điém; 

-Khồngdầyđủ: 0 diểm. 

5, Tiêu chí thảnh phần 5 (TP5): Khu vực ăn uống yêu cầu Ihực Kiện 
khoảng cách tếị thiểu giữa 02 người \ặ 1 mét và diện tích tổì thiếu bố trí 3 m:/01 
người hoặc chiêu cao vách ngăn cố định cách Ly giửa 02 người ãn là 1 mét trẽn 
bàn ãn trong khu vực phục vụ àn uổng: 

- Đạt: 10 điểm; 

- Không đạt: 0 điểm. 

6, Tiêu chi thành pbần tì (TPG): Khu vục ãn uống thông thoáng; có 
trạng bị đầy đủ nước rửa Lay, xả phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; cỏ dụng cụ 
làm khô tay hoặc khãn làm khô tay sử dụng 01 lần: 

- Có thực hiện: 10 điểm; 

- Không thực hiện: 0 đỉem. 

7, Tiêu chí thành phàn 7 (TP7): Bặa ghế phảỉ sát khuẩn thường xuyên 
trước và sau khi sử dụng: 

- Cỏ thực hiện: 10 điểm; 

- Không thực hiện: 0 điểm. 

8, Tiêu chí tliành phần 8 (TP8): Dụng cụ ăn uổng có tử bảo quàn riêng; 
đũa, muỗng, nĩa,,, phải đuợc rủa sạch, khô vả bao kín; không dược để trên bàn 
khi chiiã phục vự ấn uống: 

- Cỏ thực hiện: 10 điểm; 

- Không thực hiện: 0 điềm. 

9, Tiêu chí thành phan 9 (TP9): Ngưàì chá biến> người phục vụ, người 
vận chuyên phải dưực đeo khẩu trang; do nhiệt độ bằng nhiệt kể chuyên dụng 
cho nhân viên khi vảo lầm việc và khách khi vào ãn uổng: 

- Có thực hiện: lộ đìẾm; 

- Không thực Kiện: 0 điẻm. 

10- Tiêu chí thành phần 10 (TP10): cỏ dầy đủ nước rửa tay, xà phàng 
hoặc dung địch sál khuân cho người ÈỄhê biển í ngưởi ãn, người giao nhận 
thực phẩm: 

- Có thực hiện: 10 điểm; 

- Không thực hiện: 0 diếm. 
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ĨI. ĐÁNH GIÁ: 

1. Đảnh giá Tiêu chí an toàn (TCAT): 

TCAT=(TP1 + TP2 + TP3 + ... +TP1Q)/I0(L 

2. Nếu TCAT bàng: 

- Dưới 50%: không được hoạt động; 

- Từ 50% đến 100% và các tìcu chí đánh giả Sf 9 và 10 đều đạt hoặc có 
(.hực hiện: được hoại động./. 


